
                           BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH  VIỆN PHÍ ( ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÓ BHYT)

TÊN DỊCH VỤ ĐVT MỨC GIÁ
A Khám bệnh
1 Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa  lần 30,500

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa,(không kể xét nghiệm, 
Xquang) lần 160,000

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ(không kể 
xét nghiệm, Xquang) lần 160,000

B Ngày Giường
2 Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu ngày 282,000
3 Ngày giường bệnh Nội - Nhi - Truyền nhiễm ngày 171,100
4 Ngày giường Ngoại - CK - Sản không mổ ngày 149,100
5 Ngày giường bệnh y học cổ truyền ngày 121,100
C Chẩn đoán hình ảnh+ Nội soi
1 Siêu âm lần 43,900
2 Điện tâm đồ lần 32,800
3 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết lần 244,000
4 Nội soi dạ dày làm Clo test lần 294,000
5 Nội soi đại trực tràng ống mềm không  sinh thiết lần 305,000
6 Chụp Xquang số hóa 1 phim lần 65,400
7 Chụp Xquang số hóa 2 phim lần 97,200
8 Chụp Xquang số hóa 3 phim lần 122,000
D Xét nghiệm

1 Tổng phân tích TB máu ngoại vi bằng máy đếm tự động Lần 40,400
2 XN thời gian máu chảy lần 12,600
3 XN thời gian máu đông lần 12,600
4 XN máu lắng bằng PP thủ công lần 23,100
5 XN định lượng Creatimin lần 21,500
6 XN định lượng Ure lần 21,500
7 XN định lượng Glucose lần 21,500
8 XN định lượng Triglycerit lần 26,900
9 XN định lượng Acid uric lần 21,500

10 XN định lượng SGOT/DGKC lần 21,500
11 XN định lượng SGPT/DGKC lần 21,500
12 XN định lượng Cholesterol lần 26,900
13 Đường máu mao mạch lần 15,200
14 HbA1C lần 101,000
15 Vi Khuẩn nhuộm soi lần 68,000
16 Tổng phân tích nước tiểu lần 27,400
17 XN tế bào cặn nước tiểu lần 43,100
18 XN soi trực tiếp hồng cầu, bạch cầu trong phân lần 38,200
19 HBsAg nhanh lần 53,600
20 Anti-HCV nhanh lần 53,600
21 Anti-HIV nhanh lần 53,600
22 Nồng độ rượu trong máu lần 30,000
E NỘI- NHI - HSCC
3 Chọc hút hạch hoặc u lần 110,000
4 Khí dung lần 20,400
5 Hút đờm lần 11,100
6 Cấp cứu ngừng tuần hoàn( bao gồm cả bóp bóng nhiều lần) lần 479,000
7 Đặt sonde dạ dày lần 90,100
8 Rửa dạ dày lần 119,000
9 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín lần 589,000
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10  Rửa bàng quang (Chưa bao goቹ m hóa chaቷ t) lần 198,000
11  Nong niệu đạo và đặt thông đái (Bao goቹ m cả sonde) lần 241,000
12 Thụt tháo phân/ đặt sonde hậu môn lần 82,100
13 Thông đái lần 90,100
14 Hút dịch khớp lần 114,000
G Y HỌC CỔ CHUYỀN
1 Châm (kim ngắn) lần 65,300
2 Chôn chỉ (cấy chỉ) lần 143,000
3 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) lần 35,500
4 Điện châm ( kim ngắn) lần 67,300
5 Giác hơi lần 33,200
6 Điện xung lần 41,400
7 Hồng ngoại lần 35,200
8 Sắc thuốc thang (1 thang) lần 12,500
9 Laser nội mạch lần 53,600

10 Siêu âm điều trị lần 45,600
11 Thuỷ châm lần 66,100
12 Xoa bóp bấm huyệt lần 65,500
H  SẢN lần
1 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm lần 706,000
2 Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitorinh lần 55,000
3 Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung lần 388,000

4 Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không lần 396,000
5 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ lần 344,000
6 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser lần 159,000
7 Hút buổng tử cung do rong kinh rong huyết lần 204,000
8 Soi cổ tử cung lần 61,500
9 Đặt tháo dụng cụ tử cung lần 222,000

10 Nong cổ tử cung do bế sản dịch lần 281,000
11 Nong đặt dụng cụ chống dính buồng tử cung lần 174,000
12 Chích áp xe Bartholin lần 831,000
13 Chích áp xe tuyến vú lần 219,000
I  NGOẠI
1  Cắt chỉ lần 32,900
2  Cắt phymosis lần 237,000
3 Thắt các búi trĩ hậu môm lần 277,000

4 Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay,chân/ cắt cụt ngón tay, chân ( tính 1 ngón) lần 2,887,000
5  Cắt u da đầu lành tính đường kính dưới 5 cm lần 705,000
7 Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương lần 1,731,000
8 Phẫu thuật nối gân/ kéo dài gân ( tính 1 gân ) lần 2,963,000
9 Chích rạch nhọt Áp xe nhỏ dẫn lưu lần 186,000

10 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nôngchiều dài  < 10 cm lần 178,000
11 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài trên 10 cm lần 237,000
12 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài dưới 10cm lần 257,000
13 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài trên 10cm lần 305,000
14 Thay băng vết thương chiều dài dưới 15 cm lần 57,600
15 Thay băng vết thương chiều dài trên 15 đến 30cm lần 82,400
K CƠ - XƯƠNG - CT
1  Nắn trật khớp khủy tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) lần 399,000
2  Nắn trật khớp khủy chân, khớp gối/ khớp cổ chân (bột liền) lần 259,000
3  Nắn bó bột xương cẳng chân (bột liền) lần 335,000
4  Nắn bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) lần 335,000
5  Nắn bó bột xương cánh tay (bột liền) lần 335,000
6  Nắn bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) lần 234,000
7 Tháo bột cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu lần 63,600
8  Cố định gãy xương sườn lần 49,900
9  Nắn bó gãy xương đòn lần 118,000

10  Nắn bó gãy xương bánh chè không có chỉ định mổ lần 144,000
11  Nắn bó xương gót lần 144,000



12  Nắn trật khớp vai (bột liền) lần 319,000
L TAI MŨI HỌNG
1  Nội soi tai mũi họng lần 104,000

Nội soi tai hoặc mũi hoặc họng lần 40,000
2  Chích rạch áp xe Amydal (gây tê) lần 263,000
3 Trích màng nhĩ lần 61,200
4  Lấy dị vật tai ngoài đơn giản lần 62,900
5  Lấy dị vật họng lần 40,800
6  Chọc hút dịch vành tai lần 52,600
7  Chích rạch vành tai lần 62,600
9  Lấy dị vật trong mũi không gây tê lần 194,000

10  Làm thuốc thanh quản/ tai (không kể tiền thuốc) lần 20,500
11 Nhét meche hoặc bấc mũi  lần 116,000
12  Lấy nút biểu bì ống tai lần 62,900
M  RĂNG HÀM MẶT
1 Điều trị tủy răng số 1,2,3 lần 422,000
2  Điều trị tủy răng số 4,5 lần 565,000
3  Điều trị tủy răng số 6,7 hàm dưới lần 795,000
4  Điều trị tủy răng số 6,7 hàm trên lần 925,000
5  Nhổ răng khó lần 207,000
6  Nhoቻ  răng đơn gián laቹn 102,000
7 Nhổ chân răng lần 190,000
8 Nhổ răng sữa/ chân răng sữa lần 37,300
9 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm lần 342,000

10 Nhổ răng số 8 bình thường lần 215,000
11 Nắn trật khớp thái dương hàm lần 103,000
12 Lấy cao răng đánh bóng hai hàm lần 134,000
N MẮT
1 Laቷy di ̣vật keቷ t mạc nông một maቿ t laቹn 64,400
2 Laቷy di ̣vật giác mạc nông một maቿ t gay tê laቹn 82,100
3  Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt lần 926,000
4 Chích chắp/ lẹo lần 78,400
5 Rửa cùng đồ 1 mắt lần 41,600
6 Lấy sạn vôi kết mạc lần 35,200


